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I.    Phần trắc nghiệm 
Mỗi câu đúng 0,5 điểm 

Đề Số 1

 

 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

B C D C 

 

II.    Phần tự luận 
 
 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
a/ 257 + 312 = 569           b/ 629 + 40 = 669 
c/ 318 – 106 = 212          d/ 795 – 581 = 214 

 

 

Câu 2: (1 điểm) Viết đúng mỗi ô trống được 0, 2 điểm 
 

Đọc số Viết số 

Một trăm linh chín 109 

Ba trăm hai mươi mốt 321 

Chín trăm linh (lẻ) sáu 906 

Hai trăm hai mươi hai 222 

Sáu trăm bốn mươi 640 

Câu 3: (2 điểm) 
a/. 3 x 6 + 41 = 18 + 41 (0,25 điểm)                  c/. 4 x 7 – 16 = 28 – 16 (0,25 điểm) 

 

 

= 59 (0,25 điểm)                                             = 12 (0, 25 điểm)
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b/. 45 : 5 – 5 = 9 – 5 (0,25 điểm)                       d/. 16 : 2 + 37 = 8 + 37 (0,25 điểm) 
 

 

= 4 (0,25 điểm)                                                = 45 (0,25 điểm) 
 

 

Câu 4: (2 điểm) 
Số kí-lô-gam mận nhà bác Thoại thu hoạch được là: (0,5 điểm) 

259 + 140 = 399 (kg) (1 điểm) 
Đáp số: 399 kg (0,5 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Tìm x: 
a.  x : 4 = 5 

x   = 4 x 5 (0,25 điểm) 
x   = 20. (0,25 điểm) 

 
 

b.  3 × x = 24 

x    = 24 : 3 (0,25 điểm) 
x    = 8. (0,25 điểm)

 

 
 

 

I.      Phần Trắc nghiệm 
Mỗi câu đúng được 1 điểm. 

Đề Số 2

 
 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

A D B C C 

II.    Phần Tự luận 
Câu 1: (2 điểm) 
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 

a.  596 
b.  353 

Câu 2: (1 điểm) 
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 

 
 
 
 
 

c.  85 
d.  46

a.  12                                                              b.  90 
Câu 3: (1 điểm)


